
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số: 28/TTr-TTBVTV Lâm Đồng, ngày 06  tháng 9 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Phê duyệt bổ sung kế hoạch thực hiện kiểm tra chuyên ngành  

Trồng trọt và BVTV năm 2022 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng 

 

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-SNN ngày 15/12/2021 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành năm 2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-SNN ngày 12/7/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Lâm Đồng V/v phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện 

kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững, hiện đại năm 

2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Văn bản số 1699/SNN-KH ngày 29/7/2022 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT Lâm Đồng về việc tiếp thu, giải quyết, xử lý các ý kiến của cử tri, đại biểu 

Hội đồng nhân dân và các tổ chức khác về những vấn đề trong phạm vi lĩnh vực 

Nông nghiệp và PTNT. 

Thời gian qua, thị trường vật tư nông nghiệp có nhiều biến động về giá đối với 

hầu hết các nhóm hàng hóa như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Giá phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật liên tục tăng trong thời gian dài khiến người sản xuất gặp nhiều khó 

khăn, nguyên liệu đầu vào sản xuất phân bón, thuốc BVTV khan hiếm do ảnh hưởng 

của thị trường thế giới dẫn đến một số doanh nghiệp sản xuất không đảm bảo chất 

lượng. Đồng thời theo ý kiến phản ánh của một số cử tri trong tỉnh tình trạng phân 

bón, thuốc BVTV kém chất lượng vẫn còn lưu thông trên thị trường gây ảnh hưởng 

đến sản xuất và căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng của các cơ quan chuyên 

môn thì tỷ lệ mẫu phân bón, thuốc BVTV không đảm bảo chất lượng vẫn còn cao. 

Để giữ ổn định thị trường, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm nhằm 

nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chi cục 

Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đề xuất xây dựng bổ sung kế hoạch kiểm tra cơ sở 

kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh năm 2022, như sau: 

1. Thời gian kiểm tra: Từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022. 

2. Địa điểm: các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

3. Số lượng cơ sở kiểm tra: 57 cơ sở (phụ lục kèm theo). 



4. Kinh phí: từ nguồn kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp lĩnh 

vực Trồng trọt và BVTV theo Quyết định số 230/QĐ-SNN ngày 12/7/2022 của Sở 

Nông nghiệp & PTNT phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững, hiện đại năm 2022 

của Chi cục Trồng trọt & BVTV.  

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT xem xét, phê duyệt./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Phó GĐ Sở phụ trách (b/c); 

- Thanh tra Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, TTPC, HCTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

                                                                                       Hà Ngọc Chiến



Phụ lục: Danh sách cơ sở đề xuất kiểm tra bổ sung năm 2022 

(Kèm theo Tờ trình số 28/TTr-TTBVTV ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng) 

STT Tên cơ sở Địa chỉ     Chủ cơ sở Điện thoại 

1 Đại lý Dũng Nga Tổ 15 Lộc Thắng Bảo Lâm Nguyễn Văn Dũng 0977133375 

2 Cửa hàng VTNN Thúy Nguyên Thôn 2 Lộc Phú Bảo Lâm Phạm Thị Thúy 0944 673 388 

3 Cửa hàng VTNN Vạn Phước Thôn 2 Lộc Nam Bảo Lâm Lê Thị Tám 0633878549 

4 Cửa hàng VTNN Khánh Hương Thôn 13 Lộc Ngãi Bảo Lâm Nguyễn Ngọc Khương 0913 125 130 

5 Cửa hàng VTNN Kỳ Loan Thôn 13 Lộc Ngãi Bảo Lâm Vũ Thị Loan 0984424593 

6 Cửa hàng VTNN Quốc Khoa Thôn 13 Lộc Ngãi Bảo Lâm Vũ Thị Cúc 0785141007 

7 Cửa hàng VTNN Thúy Tèo Thôn 1 Lộc Bảo Bảo Lâm Lâm Thị Thúy 0976 394 479 

8 Cửa hàng VTNN Thu Thảo Thôn 2 Lộc Bảo Bảo Lâm Nguyễn Thị Thu Thảo 0868204072 

9 Cửa hàng VTNN Phước Anh Thôn 4 Lộc Bắc Bảo Lâm Võ Thị Ngọc Anh 0394 281 907 

10 Cửa hàng VTNN Lê Thị Thủy thôn 1 Lộc Bắc Bảo Lâm Lê Thị Thủy 0908413879 

11 Cửa hàng VTNN Minh Ngọc Tổ 17 Liên Nghĩa Đức Trọng Nguyễn T Đăng Ngọc 0907115660 

12 Cửa hàng VTNN Hùng Sương 103 Tân Đà Tân Hội Đức Trọng Đinh Như Hùng 0986 818 230 

13 Cửa hàng VTNN Ngọc Bích Phú Hòa Phú Hội Đức Trọng Nguyễn T Ngọc Bích 0985474593 

14 Cửa hàng VTNN Minh Nhật Bia Ray N'Thol Hạ Đức Trọng Lê Quỳnh Nga 0912676112 

15 Cửa hàng VTNN Thành Bé Hiệp Hòa Ninh Gia Đức Trọng Nguyễn Thị Bạch 0633846081 

16 Cửa hàng VTNN Kiêm Tình Đại Ninh Ninh Gia Đức Trọng Tôn Thất Kiêm 0633 671 440 

17 Cửa hàng VTNN Thuận 188 Hoàng V Thụ Liên Nghĩa Đức Trọng Vy Thị Thuận 0633844963 

18 Cửa hàng VTNN Trường Vỹ 23 HXH Liên Nghĩa Đức Trọng Đàm Thị Bích Thủy 0902 623 962 

19 Cửa hàng VTNN Linh Phát 207 An Tĩnh Liên Hiệp Đức Trọng Bùi Xuân Kỳ 0975994675 

20 Cửa hàng VTNN  Xuân Sơn 9/7 Bắc Hội Hiệp Thạnh Đức Trọng Nguyễn Xuân Sơn 0988380348 

21 Đại lý Phân bón Duy Duyên Kim Phát  Bình Thạnh  Đức Trọng Đỗ Thị Bích 0972022887 

22 Cửa hàng VTNN Ngọc Tuyết 1/13 Trung Hiệp Hiệp An Đức Trọng Bùi Thị Tuyết 0633840766 

23 Cửa hàng VTNN Mỹ Nhi Tổ 3 - Đa Quý Xuân Thọ Đà Lạt Hoàng Thị Hoài Nhi 0938 492 929 

24 Cửa hàng VTNN Hoa Hùng Tổ 4 - Thôn 2 Tà Nung Đà Lạt Nguyễn Hùng 0918119261 

25 Cửa hàng VTNN Tà Nung Tổ 8 - thôn 5 Tà Nung Đà Lạt Trương Thị Thắm 0858 759978 

26 Cửa hàng VTNN Thanh Long 08 XVNT Phường 2 Đà Lạt Trần Thanh Long 0949 365 517 

27 Cửa hàng VTNN Thúy Hồng 25 HXH Phường 9 Đà Lạt Hà Thị Thúy Hồng 01667000500 

28 Cửa hàng VTNN Nghiêm 157B Trại Mát Phường 11 Đà Lạt Thân Thị Kiều Thu 02633814493 



29 Cửa hàng VTNN Kỹ sư sơn TDP Hòn Bồ Phường 12 Đà Lạt Nguyễn T Bích Tâm 0983057570 

30 Cửa hàng VTNN Liên Châu 2A Đa Phú Phường 7 Đà Lạt Nguyễn Hữu Châu 0335 578 253 

31 Cửa hàng VTNN Hoa 02 Trần Quý Cáp Phường 9 Đà Lạt Trần Thị Liên Hoa 0913 698 964 

32 Đại lý Thanh Hà 37B Thánh Mẫu Phường 7 Đà Lạt Trần Hữu Thanh 0976443132 

33 Cửa hàng VTNN Hải Thủy Tân Phú 1 Đinh Lạc Di Linh Nguyễn Thanh Thủy 0633 773 428 

34 Cửa hàng VTNN Ánh Hằng Thôn 2 Đinh T Thượng Di Linh Nguyễn Thị Hằng 0904 461 893 

35 Cửa hàng VTNN Bính Thành 40 Thôn 3 Đinh Trang Hòa  Di Linh Trần Kim Bính 0633873918 

36 Đại lý Viết Na 3 Thôn 2 Đinh T Thượng Di Linh Đỗ Viết Bắc 0348395979 

37 Cửa hàng VTNN Bé Vân Thôn 2 Đinh T Thượng Di Linh Nguyễn Văn Bé 01232790020 

38 Cửa hàng VTNN Đạt Lệ 24 Phú Hiệp 2 Gia Hiệp Di Linh Bùi Đình Đạm 0633872435 

39 Cửa hàng VTNN Khanh Lê Hiệp Thành 2 Tam Bố Di Linh Lê Tuấn Khanh 0988 405 240 

40 Cửa hàng VTNN Thảo Lâm Thôn 1 Tân Thượng Di Linh Lê Tấn Lâm 0633 873 363 

41 Cửa hàng VTNN Chánh Sen 184 Lạc Nghĩa Ka Đơn Đơn Dương Nguyễn Văn Chánh 0979822073 

42 Cửa hàng VTNN Thiện Thanh 98 Suối Thông B1 Đạ Ròn Đơn Dương Trần Thiện Thanh 0633620785 

43 Cửa hàng VTNN Ngọc Dương Sao Mai Ka Đơn Đơn Dương Nguyễn T Diễm Phước 01683994442 

44 Cửa hàng VTNN Danh Nhật Sao Mai Ka Đơn Đơn Dương Nguyễn Văn Đông 0975 525 584 

45 Cửa hàng VTNN Bích Thùy 54 Quỳnh C Đông Lạc Lâm Đơn Dương Bùi Thị Bích Thùy 02633847643 

46 Cửa hàng VTNN Tâm Anh 01 Đông Hồ Proh Đơn Dương Nguyễn Trịnh Tâm Anh 0633639065 

47 Cửa hàng VTNN Bảo Trân Suối thông C1 Tu Tra Đơn Dương Lê Đức Nghĩa 0966311249 

48 Cửa hàng VTNN Hồng Bình 219 Đường 2/4 Thạnh Mỹ Đơn Dương Phùng Thị Hồng 0633847673 

49 Cửa hàng ND Đơn Dương Ka Đê Ka Đơn Đơn Dương Nguyễn Thị Tâm 0818339888 

50 Hệ thống NN Bắc Trung Nam Ka Đô cũ Ka Đô Đơn Dương Phan Thị Linh 0971689777 

51 Cửa hàng VTNN Lâm Giang 2 Hòa Bình Tân Thanh Lâm Hà Phí Thị Ngân 0399 955033 

52 Cửa hàng VTNN Công Liên 123 Tân Trung Tân Hà Lâm Hà Trần Bảo Công 02633 696109 

53 Cửa hàng Trúc Thao Liên Trung Tân Hà Lâm Hà Trần Thị Thương 0968133035 

54 Cửa hàng VTNN Bảo Nguyên Tân Đức  Tân Hà  Lâm Hà Hồ Thế Giang 0981303279 

55 Cửa hàng Tân Dược Tân Thanh Tân An Tân Thanh Lâm Hà Giang Công Văn 0937898867 

56 Cửa hàng VTNN Danh Thịnh Đam Pao Đạ Đờn Lâm Hà Nguyễn Quốc Doanh 0378121618 

57 Cửa hàng VTNN An Phát Hai Bà Trưng Nam Hà Lâm Hà Nguyễn Trần Loan Vy 0971070103 

 



Phụ lục: Dự trù kinh phí cho hoạt động kiểm tra cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV bổ sung năm 2022 

STT Nội dung ĐVT  

Số 

lượng  

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) Ghi chú 

1 

Kiểm tra cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV (57 

cơ sở) 
42,584,800 2 ngày/02 cơ sở 

1.1 

Tại Đà Lạt (10 cơ sở)  1,363,000   

Xăng xe lít 25.5 26,000 663,000 Đà Lạt (05 ngày x 30km/ngày) =150 km x 0,17 lít/km = 25.5 lít  

Công tác phí ngày 5 140,000 700,000 5 người x 1 ngày (tại Tà Nung) 

1.2 

Tại Đức Trọng, Đơn Dương (22 cơ sở) 13,662,000   

Xăng xe lít 187 26,000 4,862,000 11 ngày x100 km/ngày lượt đi về=1100km x 0,17 lít/km=187 lít  

Công tác phí ngày 55 160,000 8,800,000 5 người x 11 ngày 

1.3 

Tại Lâm Hà, Di Linh (15 cơ sở)  16,270,800   

Xăng xe lít 125.8 26,000 
3,270,800 

(08 ngày x 30km) + (250km lượt đi về x 02 lượt) = 740 km x 

0,17 lít/km = 125.8 lít 

Công tác phí không lưu trú ngày 30 180,000 5,400,000 5 người x 6 ngày  

Công tác phí có lưu trú ngày 10 160,000 1,600,000 5 người x 2 ngày  

Tiền ngủ đêm 6 1,000,000 6,000,000 06 đêm x 5 người x 200,000 đồng/người/đêm 

1.4 

Tại Bảo Lâm (10 cơ sở) 11,289,000   

Xăng xe lít 76.5 26,000 1,989,000 (05 ngày x 30km) + 300km lượt đi về = 450km  x 0,17 lít/km = 

76.5 lít 

Công tác phí không lưu trú ngày 25 180,000 4,500,000 5 người x 5 ngày  

Công tác phí có lưu trú ngày 5 160,000 800,000 5 người x 1 ngày  

Tiền ngủ đêm 4 1,000,000 4,000,000 4 đêm x 5 người x 200,000 đ/người/đêm 

2 Kinh phí phân tích chất lượng phân bón, thuốc BVTV  37,915,200   

2.1 

Kinh phí lấy mẫu thuốc BVTV 13,680,000   

Thuốc BVTV (10 mẫu) Chỉ tiêu 20 550,000 11,000,000 phân tích 1-2 chỉ tiêu/1 loại thuốc  

Mua mẫu chai/gói 20 100,000 2,000,000   

Mua dụng cụ lấy mẫu lần 1 600,000 600,000   

Cước gửi mẫu lần 1 80,000 80,000   

2.2 
Kinh phí lấy mẫu phân bón 24,235,200   

Phân bón (30 mẫu) Chỉ tiêu 150 150,000 22,500,000 phân tích 3-5 chỉ tiêu/1 loại phân bón 



Mua mẫu kg 15 25,000 375,000   

Mua dụng cụ lấy mẫu lần  1 560,200 560,200   

Cước gửi mẫu lần 10 80,000 800,000   

Tổng cộng  80,500,000   

(Bằng chữ: Tám mươi triệu năm trăm ngàn đồng) 
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